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THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG TÁC TƯ PHÁP

(Phục vụ Họp báo ngày 28/01/2019)

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA BỘ TƯ PHÁP TỪ QUÝ IV/2018 ĐẾN NAY 
Từ Quý IV/2018 đến nay, Bộ, Ngành Tư pháp đã tiếp tục thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả, nổi bật như sau:
- Công tác xây dựng văn bản QPPL tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL; đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp. Công tác thẩm định văn bản QPPL tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, kiên quyết loại bỏ các quy định về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách, phụ cấp đặc thù... trong các văn bản QPPL không phải là các văn bản chuyên ngành; rà soát kỹ và có ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, về kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, bất hợp lý... Bộ đã hoàn hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện xử lý văn bản trái pháp luật theo Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ. Riêng trong tháng 01/2019, Bộ đã thẩm định 22 dự thảo văn bản QPPL, 02 đề nghị xây dựng luật, 05 đề nghị xây dựng nghị định; kiểm tra theo thẩm quyền 178 văn bản (8 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 170 văn bản của địa phương).
- Ngày 19/11/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã tới dự buổi Lễ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, trong thời gian tới, công tác PBGDPL nói chung, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng cần tập trung vào một số phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau: (1) Tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật; đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật gắn với việc phát huy tinh thần trách nhiệm của công dân, cán bộ, công chức trong việc tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. (2) Đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật gắn với đổi mới công tác PBGDPL, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người. (3) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, trước hết là phát huy vai trò của nhà trường, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, các tổ chức xã hội nghề nghiệp… tham gia PBGDPL; (4) Nâng cao năng lực xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật. Triển khai đầy đủ, kịp thời các luật, pháp lệnh và các văn bản pháp luật mới. 
- Kết quả công tác THADS Quý I/2019 (theo năm công tác THADS): Các cơ quan THADS đã thi hành xong 125.620 việc trong tổng số 330.068 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 38,06% (tăng 5,95% so với cùng kỳ năm 2018); với số tiền thi hành xong là hơn 7.200 tỷ, đạt tỉ lệ 7,49% (tăng 0,49% so với cùng kỳ năm 2018). Bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài nhiều năm và các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng; thực hiện nghiêm túc các quy định về THADS liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng; chủ động, tích cực tham gia với các cơ quan tiến hành tố tụng trong kê biên, phong tỏa tài khoản, truy tìm tài sản bảo đảm cho công tác thi hành án, nhất là trong các vụ việc kinh tế, tham nhũng. 

- Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, trong các ngày 13, 14 tháng 01 năm 2019, Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất, thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại đã bầu ra các đại biểu uy tín, tâm huyết tham gia các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, bao gồm 69 Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc, 11 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội là ông Tuấn Đạo Thanh - Chủ tịch Hội công chứng viên thành phố Hà Nội. Sự ra đời của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là kết quả của sự trưởng thành về mọi mặt của hoạt động công chứng ở nước ta, là nền tảng vững chắc để hoạt động công chứng Việt Nam tiếp tục phát triển và hội nhập. 

- Thực hiện Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Lào trong việc rà soát, lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú; tổ chức các Đoàn công tác đến một số địa bàn trực tiếp hướng dẫn những người có tên trong danh sách được phê duyệt lập hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Đến nay, Bộ đã trình Chủ tịch nước ký quyết định cho 18 trường hợp tại tỉnh Quảng Bình, 02 trường hợp tại tỉnh Hà Tĩnh và 119 trường hợp tại tỉnh Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam; đang làm thủ tục trình Chủ tịch nước 83 trường hợp cư trú tại tỉnh Điện Biên. Việc người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú được nhập quốc tịch Việt Nam đã giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống, quyền và lợi ích hợp pháp được đảm bảo (bao gồm tạo điều kiện pháp lý để họ làm các giấy tờ nhân thân, khai sinh, kết hôn, đăng ký sở hữu tài sản...). Đây là việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Kết quả đạt được cũng đã khẳng định những cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người cơ bản của Việt Nam.
- Để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, nhận diện các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, qua đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/01/2019, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương đã dự và chỉ đạo Hội nghị. Sau Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019; Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Theo Báo cáo và Chương trình nêu trên, năm 2019, Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp địa phương sẽ tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác, với 97 nhiệm vụ cụ thể. Trước đó, Bộ cũng đã phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp.
II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÁC VĂN BẢN MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
1. Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6
Ngày 11/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Theo đó, có 09 Bộ được giao chủ trì xây dựng 39 văn bản quy định chi tiết thi hành 10 Luật, Nghị quyết (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Đặc xá sửa đổi; Luật Công an nhân dân; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV). 
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của cơ quan mình; định kỳ ngày 20 hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.
2. Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp gồm 22 dịch vụ công thuộc 07 nhóm lĩnh vực (cụ thể, lĩnh vực trợ giúp pháp lý; lĩnh vực cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật; lĩnh vực lý lịch tư pháp; lĩnh vực đăng ký giao dịch, tài sản; lĩnh vực đấu giá tài sản; lĩnh vực công chứng, chứng thực; lĩnh vực dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật).
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo Danh mục nêu trên; phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành khung giá và giá các loại hình dịch vụ để áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
Thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, trong đó có nội dung bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dưới 18 tuổi khi tham gia tố tụng, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có một Chương XXVIII quy định về thủ tục tố tụng đối với nhóm này. Để thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ luật, đặc biệt là tạo cơ chế phối giữa các cơ quan có thẩm quyền tố tụng với nhau và giữa các cơ quan này với các cơ quan tổ chức khác có liên quan, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH. 
Thông quy định một số nội dung phối hợp, cụ thể như: (i) Trách nhiệm phối hợp của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan; (ii) Phân công người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; (iii) Phối hợp trong việc xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại dưới 18 tuổi; (iv) Thông báo về hoạt động tố tụng; (v) Phối hợp trong việc cử người để tham gia tố tụng; (vi) Bảo đảm việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, Đoàn thanh niên, cơ quan, tổ chức khác; (vii) Bảo đảm việc tham gia tố tụng của người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; (viii) Phối hợp thực hiện việc giám sát đối với người bị buộc tội dưới 18 tuổi; (ix) Áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp áp giải; (x) Phối hợp giải quyết nhanh chóng, kịp thời vụ án, vụ việc có người bị hại dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán; (xi) Lấy lời khai, hỏi cung người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; (xii) Phối hợp trong việc áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; (xiii) Phối hợp trong việc áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng; (xiv) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2019, thay thế Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/7/2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên.
4. Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
Đấu giá tài sản là một trong những hình thức bán tài sản phổ biến trong nền kinh tế thị trường nhằm tối đa hóa giá trị tài sản của người có tài sản đấu giá. Bằng hoạt động nghề nghiệp của mình, đấu giá viên góp phần vào việc xử lý tài sản công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, đặc biệt là tài sản Nhà nước và tài sản mà theo quy định của pháp luật phải xử lý dưới hình thức đấu giá. Với đặc thù là một nghề bổ trợ tư pháp, ngoài việc tuân thủ pháp luật, đấu giá viên còn phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hành nghề.
Ngày 16/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên, theo đó, Quy tắc gồm 13 Điều quy định về: (i) Quy tắc chung (trong đó, quy định cụ thể về nghĩa vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan của đấu giá viên; nguyên tắc hành nghề đấu giá viên; nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ uy tín nghề nghiệp; rèn luyện, tu dưỡng bản thân và trách nhiệm nghề nghiệp); (ii) Quan hệ giữa đấu giá viên với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản; (iii) Quan hệ giữa đấu giá viên với đồng nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên, người tập sự hành nghề đấu giá và tổ chức, cá nhân khác có liên quan; (iv) kiểm tra, thanh tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm.
Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2018.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BÁO CHÍ PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP
1. Tình hình và kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính.
Thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về số lượng các phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ do vi phạm hành chính và tình trạng quá tải của các bãi trông giữ phương tiện vi phạm tại các địa phương ngày càng tăng lên, để kéo dài nhiều năm nay, chậm được xử lý, gây lãng phí lớn đối với tài sản của xã hội. Để giải quyết tình trạng này, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo, có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật, không để lặp lại. Ngày 25/6/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5967/VPCP-PL thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong đó giao Bộ Tư pháp thành lập Đoàn công tác liên ngành, bao gồm lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình và kết quả thực hiện cụ thể tại các địa phương.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Bộ Tư pháp có Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thành lập Đoàn công tác liên ngành tiến hành việc kiểm tra, nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính tại một số địa phương: Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Đồng Nai.
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kết quả kiểm tra trực tiếp tại một số địa phương, ngày 14/11/2018, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 267/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tính đến hết tháng 8 năm 2018, tổng số phương tiện đang được quản lý tại các điểm trông giữ phương tiện vi phạm trong cả nước là 252.671 phương tiện, trong đó có 212.242 phương tiện đã quá thời hạn tạm giữ; số phương tiện quá thời hạn tạm giữ đủ điều kiện để trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý và sử dụng hợp pháp là: 44.072 phương tiện; số phương tiện quá thời hạn tạm giữ bị tịch thu sung công là: 91.447 phương tiện. Hiện còn gần 75 nghìn phương tiện quá thời hạn tạm giữ bị tồn đọng tại các điểm trông giữ, chưa được xử lý. Đồng thời, báo cáo cũng phân tích những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đưa ra đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện và đặc biệt là việc hoàn thiện nhiều quy định có liên quan của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 115/2013/NĐ-CP, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, Thông tư số 02/2016/TT-BCA của Bộ Công an... 
Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như đã nêu trên.
2. Về việc rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật nhằm hạn chế hoạt động “tín dụng đen” 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 10377/VPCP-KTTH ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật trong các lĩnh vực pháp luật dân sự, hình sự và xử lý vi phạm hành chính. Qua rà soát, bước đầu Bộ Tư pháp nhận thấy Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã có nhiều quy định làm cơ sở cho việc hạn chế hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Chẳng hạn như: 
- Bộ luật Dân sự năm 2015 đã dành riêng mục 4, Chương XVI để quy định về Hợp đồng vay tài sản, bao gồm quyền, nghĩa vụ của bên vay, bên cho vay; việc chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng tài sản vay; lãi suất cho vay; hình thức hợp đồng vay và các hình thức họ, hui, biêu, phường. Trong đó, để kiểm soát các vấn đề liên quan đến việc cho vay nặng lãi, Điều 468 BLDS năm 2015 quy định cụ thể về mức trần của lãi suất cho vay, cụ thể như sau: (1) Mức lãi suất vay do các bên tự thỏa thuận và không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay (trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác và mức trần lãi suất này sẽ do Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh tùy tình hình thực tế). (2) Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn (20%/năm/khoản tiền vay) thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. (3) Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn tại thời điểm trả nợ. Ngoài ra, với hình thức tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ), đối với trường hợp tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự  và pháp luật cũng nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi. 

- Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự tại Điều 201, theo đó,  hành vi cho vay nặng lãi chỉ cấu thành tội phạm khi có đủ hai dấu hiệu: (1) lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự; (2) thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. So với quy định tại Điều 163- Tội cho vay nặng lại của BLHS năm 1999, Điều 201 đã được sửa đổi theo hướng, hạ số lần lãi suất cho vay so với mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự từ 10 lần xuống 05 lần; thay thế tình tiết “có tính chất chuyên bóc lột” bằng tình tiết “thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”. Đồng thời, về hình phạt, BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung theo hướng thay thế cách tính mức phạt tiền “từ một lần đến mười lần số tiền lãi” bằng mức tiền cụ thể từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng. 
- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình đã có những quy định cụ thể về hành vi vi phạm và thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến cho vay nặng lãi và các hành vi vi phạm khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, như: (1) Xử phạt đối với hành vi “cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay”. (2) Xử phạt đối với các hành vi “sử dụng người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự”; “kinh doanh không đúng ngành, nghề, địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự”; “hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự”. Tất cả các hành vi nêu trên đều là hành vi vi phạm “các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự”, được áp dụng để xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh, hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, trong đó có ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ. 
Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Tư pháp cũng nhận thấy, quy định về tính mức lãi suất làm căn cứ cho việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho vay tiền có cầm cố tài sản tại điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP do Bộ Công an chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành (vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay) đến nay đã không còn phù hợp với quy định về lãi suất cho vay theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (20%/năm/khoản tiền vay), và cũng không còn phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015; chưa điều chỉnh được hết các hành vi vi phạm trong giao dịch cho vay (hiện nay, nhiều trường hợp cho vay không cần cầm cố tài sản, chỉ cần chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ tùy thân khác hay hình thức bốc họ…). 
Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ kiến nghị với Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2013/NĐ-CP để khắc phục những bất cập nêu trên. Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường để bảo đảm cơ sở pháp lý cho các giao dịch này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 
Trên đây là Thông cáo báo chí phục vụ Họp báo ngày 28/01/2019, Bộ Tư pháp xin thông báo tới các cơ quan thông tấn, báo chí./. 
Phụ lục

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2019

Trên cơ sở kết quả tổng kết công tác Tư pháp năm 2018 và các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Ngành Tư pháp xác định 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 như sau:

1.1. Triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, bảo đảm tính ổn định, khả thi của văn bản, cẩn trọng trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, việc tổ chức thi hành Hiến pháp để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền.

Tập trung nguồn lực xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp và Luật Giám định tư pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

1.2. Chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; xây dựng, theo dõi đôn đốc và ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết. Thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp; đề xuất và thực hiện các giải pháp giảm thiểu tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
1.3. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự; theo dõi thi hành án hành chính. Tập trung thi hành dứt điểm các vụ án dân sự trọng điểm, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong kê biên, phong tỏa tài khoản, truy tìm tài sản bảo đảm cho công tác thi hành án, nhất là trong các vụ việc kinh tế, tham nhũng. Chủ động kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng thi hành án dân sự tại các địa phương, nhất là hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án. Từng bước nghiên cứu đề xuất việc mở rộng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành Tư pháp đối với công tác thi hành án nói chung.
1.4. Thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này; xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Chuẩn hóa và quản lý chặt chẽ việc cấp chứng chỉ hành nghề bổ trợ tư pháp; chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề. Chuẩn bị kỹ và tổ chức thành công Đại hội công chứng toàn quốc lần thứ nhất. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; chỉ đạo tổ chức đại hội các Đoàn luật sư, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba. 
1.5. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tập trung nguồn lực xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và thực hiện các giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quốc tịch bảo đảm phù hợp với nguyên tắc quản lý nhà nước và yêu cầu an ninh chính trị trong tình hình mới. Giải quyết cơ bản tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp.

1.6. Tập trung kiện toàn các cơ quan tư pháp địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII và các yêu cầu của Chính phủ bảo đảm thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
1.7. Tập trung bảo vệ thành công Báo cáo Quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) và tổ chức triển khai thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban Công ước. Thực hiện tốt các giải pháp chủ động phòng ngừa và nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Chú trọng công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật, đưa các quan hệ hợp tác đã thiết lập được phát triển theo chiều sâu, đặc biệt là các đối tác truyền thống, các nước láng giềng; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế hỗ trợ bảo đảm thiết thực cho công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế của Bộ, ngành.

1.8. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành, mở rộng việc sử dụng chữ ký số. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của Bộ, Ngành. Thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động./.
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